
Tổng số              3.182,217 

I
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao

thông tỉnh

1 Trạm khuyến nông khuyến lâm TTCX Trà Hiệp 
Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khu vực Trà Bồng
7186664                 745,159 

2 Nhà hiệu bộ và nhà ở giáo viên bán trú TTCX Trà Hiệp 
Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khu vực Trà Bồng
7186676                    1,900 

3
Trường tiểu học (nhà hiệu bộ, nhà ở giáo viên TTCX xã Tân

Bùi)

Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khu vực Trà Bồng
7186682                   24,639 

II Sở Nông nghiệp và Môi trường

Cảng cá và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ tỉnh

Quảng Ngãi

Ban quản lý các cảng cá tỉnh 

Quảng Ngãi
7019060              2.410,519 

PHỤ LỤC SỐ 01

KINH PHÍ BỐ TRÍ THU HỒI VỐN ỨNG TRƯỚC 

THEO KẾT LUẬN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TT Nội dung Đơn vị trực tiếp quản lý dự án
Mã số dự 

án
 Kinh phí 

(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Triệu đồng



Kinh phí lập điều chỉnh 

Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 và lập kế 

hoạch sử dụng đất năm 

đầu (năm 2025) của kỳ 

điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất

Kinh phí lập 

kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2024 

Kinh phí kiểm 

kê đất đai và 

lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng 

đất năm 2024

Kinh phí 

xác định 

giá đất cụ 

thể

Kinh phí thực hiện dịch 

vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà 

nước và sản phẩm, dịch 

vụ công ích trên địa 

thành phố Kon Tum 

(cũ) năm 2025

1 UBND xã Đặng Thùy Trâm 3.141 3.141

2 UBND xã Nghĩa Hành 2.249 129 2.378

3 UBND xã Đăk Pék 612 1.668 2.280

4 UBND xã Đăk Tô 637 972 1.609

5 UBND xã Minh Long 2.030 2.030

6 UBND xã Kon Braih 1.015 1.015

7 UBND xã Đăk Rơ Wa 70 70

8 UBND phường Kon Tum 5.267 5.267

8.669 129 3.655 70 5.267 17.790Tổng cộng

PHỤ LỤC SỐ 02

ĐVT: Triệu đồng

STT Địa phương

Nội dung cấp huyện cũ thực hiện hoàn thành bàn giao về cấp xã nhưng chưa bố trí kinh phí

Tổng cộng

(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG



1 UBND xã Đông Trà Bồng 141

2 UBND xã Thanh Bồng 591

3 UBND xã Trà Bồng 525

4 UBND xã Tây Trà 1.922

5 UBND xã Cà Đam 387

6 UBND xã Tây Trà Bồng 954

4.520Tổng cộng

Kinh phí

PHỤ LỤC SỐ 03

KINH PHÍ TĂNG THÊM DO ĐIỀU CHỈNH XẾP LƯƠNG CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT Địa phương

Đơn vị tính: Triệu đồng



 Trong đó:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG SỐ           3.695.435           1.046.513                    141.382 

1

Tạo khu đất sạch phục vụ xây

dựng doanh trại các đơn vị trực

thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ

động

 Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tỉnh 

Công văn số 

245/TTQĐ-DA 

ngày 19/01/2026

Xã Thọ Phong 2025-2026

QĐ số 660/QĐ-

SXD ngày 

05/12/2026 của Sở 

Xây dựng 

               73.900               73.900                      72.869 

2

Khu dân cư dịch vụ phục vụ Khu

công nghiệp Tịnh Phong (giai

đoạn 1)

 Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tỉnh 

Tờ trình số 82/TTr-

TTQĐ ngày 

05/3/2026

Xã Thọ Phong 2010-2027

Quyết định số 

2090/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2009

               69.635               69.635                      15.000 

3

Trụ sở làm việc công an xã thuộc

Công an các huyện Bình Sơn, Tư

Nghĩa, Sơn Hà và Sơn Tây

 Công an tỉnh 

Công văn số 

150/CAT-HC ngày 

10/01/2026

 Các Xã: Vạn Tường, 

Sơn Tây Thượng, Sơn 

Tây Hạ, Sơn Kỳ, Trà 

Giang 

2023-2024

QĐ số 1549/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2022 của 

UBND tỉnh

               29.500               29.500                        2.180 

4 Cầu Cửa Đại

 BQL DA ĐTXD 

các công trình giao 

thông tỉnh 

Công văn số 

2919/BQL-KHĐT 

ngày 14/10/2025

 Xã Tịnh Khê 2017-2023

QĐ số 468/QĐ-

UBND ngày 

20/3/2017; số 

1679/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2022

          2.250.000              750.000                        1.160 

5
Hợp phần di dân, tái định cư Hồ

chứa nước Nước Trong

 BQL DA ĐTXD 

các công trình giao 

thông tỉnh 

Công văn số 

1308/BQL-KHĐT 

ngày 30/5/2025

 Các xã Sơn Hà, Tây 

Trà, Tây Trà Bồng 
2005-2025

QĐ số 3492/QĐ-CT 

ngày 31/12/2004 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh

             656.141                 2.940                           476 

STT TÊN DỰ ÁN
Địa điểm 

xây dựng

Đầu mối giao kế 

hoạch
Văn bản đề nghị 

Phụ lục 04

BỔ SUNG CHO CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

Dự kiến thời

gian

thực 

hiện

Tổng mức đầu tư

Ngân sách tỉnh

Số Quyết định đầu 

tư

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Phương án bố trí 

vốn



 Trong đó:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

STT TÊN DỰ ÁN
Địa điểm 

xây dựng

Đầu mối giao kế 

hoạch
Văn bản đề nghị 

ĐVT: Triệu đồng

Dự kiến thời

gian

thực 

hiện

Tổng mức đầu tư

Ngân sách tỉnh

Số Quyết định đầu 

tư

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Phương án bố trí 

vốn

6

Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu

tránh trú bão kết hợp cảng cá

Tịnh Hòa

 Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Công văn số 

394/SNNMT-

KHTC ngày 

13/01/2026

Xã Đông Sơn 2023-2026

QĐ số 5921/QĐ-

BNNMT ngày 

31/12/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường

             505.000              105.000                      45.000 

7
Cảng cá và Trung tâm dịch vụ

hậu cần nghề cá Sa Kỳ

 Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Công văn số 

6165/SNNMT-

KHTC ngày 

11/11/2025 của Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường

 Xã Tịnh Khê 2009-2025

QĐ số 3389/QĐ-

BNN-XD ngày 

30/10/2008; số 

119/QĐ-BNN-

TCTS ngày 

16/01/2015 

             107.452               11.731                           897 

8

Trang thiết bị hoạt động nghiệp

vụ lưu trữ và bảo quản tài liệu lưu

trữ tỉnh Quảng Ngãi

 Sở Nội vụ 

Công văn số 

286/SNV-VP ngày 

20/01/2026

 Phường Nghĩa Lộ 2024-2026
219/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2026
                 3.807                 3.807                        3.800 



Tổng số             484.973 

I Sở, ban ngành             192.073 

Phân bổ vốn khi đảm

bảo các điều kiện của

Luật Đầu tư công

(1) Sở Xây dựng               70.800 

Khắc phục hư hỏng sụt lún nền, mặt đường

đoạn Km76+800 - Km77+154, Quốc lộ 24
Sở Xây dựng

65/TTr-SXD 

ngày 05/3/2026
Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ               18.200 

Khắc phục hư hỏng nền, mặt đường đoạn

Km111+980 - Km112+300, tuyến Quốc lộ 24
Sở Xây dựng

65/TTr-SXD 

ngày 05/3/2026
Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ                 8.600 

Sửa chữa, khắc phục các đoạn tuyến đường

Ngọc Hoàng Măng Bút - Tu Mơ Rông -

Ngọc Linh (Km0 -  Km21+00)

Sở Xây dựng
65/TTr-SXD 

ngày 05/3/2026
Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ               12.700 

Sửa chữa, khắc phục tuyến Quốc lộ 24B

(Km71+510)
Sở Xây dựng

65/TTr-SXD 

ngày 05/3/2026
Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ                 9.800 

Sửa chữa, khắc phục tuyến ĐT.626

(Km14+170)
Sở Xây dựng

65/TTr-SXD 

ngày 05/3/2026
Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ               21.500 

(2) Sở Y tế               50.773 

Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện

đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện đa khoa

tỉnh Quảng Ngãi 2 

Sở Y tế
1028/TTr-SYT 

ngày 05/4/2026

Mua các máy: Hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa

nền (DSA), Máy thở đa chức năng, Máy thở nhi sơ

sinh, Máy thở CPAP, Máy CRRT (máy siêu lọc

máu), Máy thận nhân tạo, Máy phá rung tim (máy sốc

tim, tạo nhịp), Lồng ấp sơ sinh, Máy gây mê kèm thở.

              50.773 

Phương án bố 

trí vốn
Ghi chú

PHỤ LỤC SỐ 05

(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT Tên dự án Chủ đầu tư

Văn bản đề 

xuất của đơn 

vị

Quy mô, nhiệm vụ

ĐVT: Triệu đồng

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ, DỰ ÁN NGOÀI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN



Tổng số             484.973 

Phương án bố 

trí vốn
Ghi chúSTT Tên dự án Chủ đầu tư

Văn bản đề 

xuất của đơn 

vị

Quy mô, nhiệm vụ

ĐVT: Triệu đồng

(3) BQLDA ĐTXD các CT GT, DD&CN tỉnh               70.500 

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học -

Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền

tỉnh Quảng Ngãi

BQLDA ĐTXD 

các CT

GT, DD&CN 

tỉnh

18/TTr-

BQLDA ngày 

20/3/2026

Đền bù, GPMB 8 điểm trường tại các xã: Mô

Rai, Rờ Kơi, Sa Loong, Bờ Y, Ia Đal, Ia Tơi,

Đăk Plô, Đăk Long 

              70.500 

II Xã, phường, đặc khu             292.900 

Bổ sung có mục tiêu

cho ngân sách cấp xã

để triển khai thực hiện

các dự án theo quy

định của Luật Đầu tư

công

(1) Xã Bình sơn               10.000 

Nâng cấp, sửa chữa đê Gò Hường (đê Tiên

Đào, xã Bình Sơn)

 UBND Xã 

Bình Sơn

 06/TTr-

UBND ngày 

13/01/2026

Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ               10.000 

(2) Xã Vạn Tường               12.000 

Khắc phục sạt lở khu vực cửa Sa Cần, thuộc

thôn Tân Hy 1, xã Vạn Tường

UBND xã Vạn 

Tường

12/TTr-UBND 

ngày 

28/01/2026

Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ               12.000 

(3) Phường Cẩm Thành                 7.000 

Đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang các tuyến

đường trên địa bàn phường Cẩm Thành

UBND phường 

Cẩm Thành

59/TTr-UBND 

ngày 06/4/2026
Nâng cấp các đoạn tuyến khoảng 2.050m                 7.000 

(4) Phường Nghĩa Lộ                 7.000 

Cải tạo, nâng cấp đường Bà Triệu (đoạn từ

đường Quang Trung đến cầu Trà Khúc 2)

UBND phường 

Nghĩa Lộ

31/TTr-UBND 

ngày 03/4/2026
Nâng cấp, chỉnh trang đoạn tuyến khoảng  550m                 7.000 

(5) UBND phường Kon Tum               15.000 

Nâng cấp, cải tạo mở rộng Công viên Quang

Trung, phường Kon Tum

UBND phường 

Kon Tum

72/TTr-UBND 

ngày 25/3/2026
Chỉnh trang công viên               10.000 



Tổng số             484.973 

Phương án bố 

trí vốn
Ghi chúSTT Tên dự án Chủ đầu tư

Văn bản đề 

xuất của đơn 

vị

Quy mô, nhiệm vụ

ĐVT: Triệu đồng

Sửa chữa nâng cấp Quảng trường 16/3
UBND phường 

Kon Tum

72/TTr-UBND 

ngày 25/3/2026
Chỉnh trang quảng trường                 5.000 

(6) Xã Kon Plông                 5.500 

Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Kon

Plông

 UBND Xã 

Kon Plông

39/TTr-UBND 

ngày 25/3/2026
Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc                 5.500 

(7) Xã Trà Bồng                 5.000 

Khắc phục tuyến đường khu tái định cư Gò

Nổi, thôn Tây

UBND xã Trà 

Bồng

97/TTr-UBND 

ngày 

09/12/2025

Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ                 5.000 

(8) Xã Thanh Bồng                 5.000 

Sửa chữa, nâng cấp, khắc phục tuyến đường

Trà Phong - Trà Thanh (đoạn từ thôn Cát

đến tổ 7, thôn Gỗ, xã Trà Thanh cũ)

UBND xã 

Thanh Bồng

11/TTr-UBND 

ngày 

06/02/2026

Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ                 5.000 

(9) Xã Cà Đam                 5.000 

Đường Trà Tân - Cây Chò - Trà Nham 
UBND xã Cà 

Đam

11/TTr-UBND 

ngày 

21/01/2026

Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ                 5.000 

(10) Xã Tây Trà Bồng                 5.000 

Tuyến đường từ Ngã ba Bắc Dương đi thôn

Tre (đoạn từ Km18 đến Km22+400 và đoạn

từ Km0+200 đến Km0+900)

UBND xã Tây 

Trà Bồng

 73/TTr-

UBND ngày 

31/12/2025

Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ                 5.000 

(11) Xã An Phú                 2.000 

Nâng cấp tuyến từ đường Trần Anh Tông

đến cây Da Đình

UBND xã An 

Phú

37/TTr-UBND 

ngày 03/4/2026
Nâng cấp, khắc phục hư hỏng tuyến đường                 2.000 

(12) Xã Tịnh Khê                 2.000 

Nâng cấp tuyến BTXM thoát nước Tập Bàu

đi ĐH521, thôn Long Thành, xã Tịnh Khê

UBND xã 

Tịnh Khê

724/UBND-

KT ngày 

08/4/2026

Nâng cấp, khắc phục hư hỏng tuyến đường                 2.000 

(13) Xã Trường Giang                 8.000 



Tổng số             484.973 

Phương án bố 

trí vốn
Ghi chúSTT Tên dự án Chủ đầu tư

Văn bản đề 

xuất của đơn 

vị

Quy mô, nhiệm vụ

ĐVT: Triệu đồng

Khắc phục sạt lở đất núi Hòn Dồ
UBND xã 

Trường Giang

14/TTr-UBND 

ngày 23/3/2026
Xử lý sạt lở núi                 8.000 

(14) Xã Ba Gia                 2.000 

Tuyến đường và cầu từ tuyến đường Ba Gia

– An Điềm đi Di tích Mộ, nhà thờ Đinh Duy

Tự và mộ cụ Trương Quang Cận, xóm Bình

Bắc 1, thôn Trà Bình (Xã Ba Gia)

UBND xã Ba 

Gia

77/TTr-UBND 

ngày 04/4/2026
Nâng cấp, khắc phục hư hỏng tuyến đường                 2.000 

(15) Xã Sơn Tịnh                 2.000 

Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng

trên tuyến đường Kè bờ Bắc sông Trà Khúc

(đoạn thôn Ngân Giang - thôn Phước Lộc

Tây), xã Sơn Tịnh

UBND xã Sơn 

Tịnh

41/TTr-UBND 

ngày 31/3/2026
Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng                 2.000 

(16) Xã Tư Nghĩa               14.000 

Cầu La Châu trong đi Nghĩa Hành, xã Tư

Nghĩa

UBND xã Tư 

Nghĩa

50/TTr-UBND 

ngày 04/3/2026
Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ               14.000 

(17) Xã Nghĩa Hành                 2.500 

Nâng cấp, sửa chữa Hội trường UBND xã

Nghĩa Hành và các hạng mục khác

UBND xã 

Nghĩa Hành

41/TTr-UBND 

ngày 

303/4/2026

 Sửa chữa Hội trường và các hạng mục khác                 2.500 

(18) Xã Minh Long                 2.300 

Khắc phục Tuyến đường từ thôn Làng Trê đi

thôn Làng Ren

UBND xã 

Minh Long 

17/TTr-UBND 

ngày 11/3/2026
Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ                 2.300 

(19) Xã Ba Vì                 7.000 

Khu tái định cư xóm Núi thôn Nước Lầy, xã

Ba Vì 

UBND xã Ba 

Vì

15/TTr-UBND 

ngày 12/3/2026
Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ                 7.000 

(20) Xã Ba Dinh               17.000 
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Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba

Nhà (điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tố, cuối

tuyến xóm Gò Lút, thôn Ba Nhà)

UBND xã Ba 

Dinh

 26/TTr-

UBND ngày 

07/4/2026

3,4Km               17.000 

(21) Xã Sơn Linh               10.000 

Sửa chữa, nâng cấp công trình Đường ĐH 73

(đoạn từ thôn Làng Rê - thôn Tà Đinh) và

tuyến đường ĐH.72 (đoạn từ xóm Ka La –

Xóm Thát thuộc thôn Ka La)

UBND xã Sơn 

Linh

37/TTr-UBND 

ngày 01/4/2026
Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ               10.000 

(22) Xã Sơn Thủy                 5.000 

Khắc phục tuyến đường ĐH74, xã Sơn Thủy
UBND xã Sơn 

Thủy

27/TTr-UBND 

ngày 23/3/2026
Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ                 5.000 

(23) Xã Sơn Tây Thượng                 7.000 

Tuyến đường Làng Thanh niên lập nghiệp đi

xóm ông Tâm

UBND xã Sơn 

Tây Thượng

362/UBND 

ngày 12/3/2026
Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ                 7.000 

(24) Đặc khu Lý Sơn                 2.700 

Đường cơ động Đông Nam đặc khu Lý Sơn:

Hạng mục: Hệ thống điện đường chiếu sáng

từ Chùa Hang đi Cỏ May

UBND đặc khu 

Lý Sơn

02/TTr-UBND 

ngày 

05/01/2026

Xây dựng tuyến điện chiếu sáng dài khoảng

2.005,7m
                2.700 

(25) Xã Măng Đen               10.000 

Cải tạo, chỉnh trang nút giao Phạm Văn

Đồng và Võ Nguyên Giáp

UBND xã 

Măng Đen

 65/TTr-

UBND ngày 

07/4/2026

Mở rộng nút giao, lắp dựng công trình điểm

nhấn cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật vầ

các hạng mục phù trợ khác

              10.000 

(26) Xã Măng Bút                 5.000 

Xây dựng đường giao thông từ làng Nước

Lóa đi làng Ngọc Ring (thuộc thôn Ngọc

Ring)

UBND xã 

Măng Bút

 38/TTr-

UBND ngày 

05/4/2026

khoảng 1,5 Km                 5.000 

(27) Xã Đăk Kôi               10.000 
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Đường đi khu dân cư, khu sản xuất tập trung

thôn Kon Keng và thôn Kon Lung, xã Đăk

Kôi

UBND xã Đăk 

Kôi

40/TTr-UBND 

ngày 06/4/2026
Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ               10.000 

(28) Phường Đăk Cấm               14.000 

Cầu bê tông thôn Plei Trum - Đăk Choăh,

phường Đăk Cấm 

UBND 

Phường Đăk 

Cấm

 45/TTr-

UBND ngày 

15/3/2026

Xây dựng cầu và đường đầu cầu, khắc phục bão

lũ
              14.000 

(29) Xã Ngọk Bay               14.000 

Đầu tư các tuyến đường đi khu sản xuất, kết

hợp phát triển du lịch sinh thái và đảm bảo

an ninh trật tự địa bàn xã Ngọk Bay

UBND xã 

Ngọk Bay

568/UBND-

KT ngày 

26/3/2026

Nâng cấp, khắc phục hư hỏng tuyến đường               14.000 

(30) Ia Chim                 4.000 

Đường từ thôn Klâu Ngol Zố đi khu sản

xuất, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum

UBND xã Ia 

Chim

 68/TTr-

UBND ngày 

03/4/2026

Nâng cấp, khắc phục hư hỏng tuyến đường                 4.000 

(31) Xã Đăk Mar                 2.800 

Sửa chữa đường từ Quốc lộ 14 đi Cụm công

nghiệp Đăk Mar (giai đoạn 2 từ lý trình:

Km0+0.00 ÷ Km4+600)

UBND xã 

Đăk Mar

79/TTr-UBND 

ngày 19/3/2026
Nâng cấp, khắc phục hư hỏng tuyến đường                 2.800 

(32) Xã Đăk Hà               14.000 

Nâng cấp, sửa chữa Đường giao thông nông

thôn từ thôn Đăk La 1, xã Đăk Hà đi xã

Ngọc Réo, tỉnh Quảng Ngãi

UBND xã 

Đăk Hà

04/TTr-UBND 

ngày 

08/012026; 

873/UBND-

KT ngày 

11/3/2026

Nâng cấp, khắc phục hư hỏng tuyến đường               14.000 

(33) Xã Kon Đào               10.000 
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Khắc phục, chống sạt lở suối Đăk Trăm, xã

Kon Đào

UBND xã 

Kon Đào

17/TTr-UBND 

ngày 12/3/2026;

101/BC-UBND 

ngày 15/3/2026

Khắc phục hư hỏng bão lũ, chống sạt lở               10.000 

(34) Xã Tu Mơ Rông               10.000 

Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter (nhằm bảo

vệ khu dân cư và hạ tầng thiết yếu)

UBND xã Tu 

Mơ Rông

99/BC-UBND 

ngày 

13/3/2026;  

47/TTr-UBND 

ngày 12/3/2026

Khắc phục bão lũ, ngăn chặn nguy cơ sạt lở

nghiêm trọng
              10.000 

(35) Xã Măng Ri                 7.000 

Đường giao thông đi khu căn cứ tỉnh ủy Kon

Tum, xã Măng Ri. Hạng mục: Nền, mặt

đường và hệ thống thoát nước

UBND xã 

Măng Ri

 32/TTr-

UBND ngày 

02/4/2026

Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường dài khoảng

1,15Km 
                7.000 

(36) Xã Bờ Y                 5.300 

Đầu tư, nâng cấp sửa chữa trường mầm non

Hoa Hồng, xã Bờ Y
UBND xã Bờ Y

57/TTr-UBND 

ngày 02/4/2026
Nâng cấp, sửa chữa trường mầm non                 5.300 

(37) Xã Dục Nông                 5.000 

Khắc phục cầu và một số điểm sạt lở trên

tuyến đường liên thôn Tà Pook qua thôn Đăk

Blái

UBND xã 

Dục Nông

51/TTr-UBND 

ngày 06/4/2026
Khắc phục hư hỏng bão lũ                 5.000 

(38) Xã Đăk Plô                 5.200 

Sửa chửa, khắc phục Tuyến đường từ thôn

Đăk Book đi Đồn Sông Thanh, (Đoạn từ

Trạm cửa khẩu phụ đến Đồn Biên phòng

Sông Thanh)

UBND xã 

Đăk Plô

17/TTr-UBND 

ngày 18/3/2026 
Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ                 3.000 

Sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm trang

thiết bị tại xã Đăk Pl ô

UBND xã 

Đăk Plô

18/TTr-UBND 

ngày 18/3/2026 
Sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị                 2.200 

(39) Xã Đăk Pék               14.000 
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Cầu Đăk Tung, xã Đăk Pék
UBND xã 

Đăk Pék

 68/TTr-

UBND ngày 

18/3/2026

Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ (cầu cũ đã

hư hỏng)
              14.000 

(40) Xã Đăk Long                 2.600 

Cầu tràn đường liên xã Đăk Long đi Đăk Plô
UBND xã 

Đăk Long

68/BC-UBND 

ngày 10/3/2026
Sửa chữa, khắc phục hư hỏng bão lũ                 2.600 
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